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HĐTN2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Nguyễn Thị Huyền 10I 10I 10H 10H 10P 10P 10F 10H 10H 10H 10P 10P 10F 10F 10H 10I 10I

Đào Thanh Thủy 10T 10D 10K 10H 10K 10K 10K 10T 10D 10D 10T 10T 10K

Nguyễn Thị Hường 11P 11M 11N 11N 11P 11M 11M 11M 11P 11N 11N

Ngô Tú Oanh 10X 10C 10V 10E 10E 10V 10E 10X 10V 10C 10C 10V 10X 10X

Chử Phương Thảo 11T 11T 11T 11V 11V 11K 11K 11T 11T 11V 11K 11T 11V 11K

Nguyễn Hữu Đông

Tô Thị Hà

Trần Thị Tuyết Nhung

Cao Thị Thu Hiền 11I 11I 11I 11I

Dương Thị Ninh

Trần Thị Kim Oanh

Đặng Thị Yến

Lưu Thu Thảo 10N 10N 10N 10N 10A 10N 10N 10A 10A

Ngô Thị Ngọc Ánh 10B 10B 10G 10G 10M 10M 10M 10B 10B 10B 10G 10M

Hoàng Thị Trang

Lê Thị Cẩm Nhung

Nguyễn Hữu Sâm 10D 10C 10A 10B

Nguyễn Tự Sinh

Trương Thị Yến

Nguyễn Kiều Oanh 10A 10H 10H 10A 10A 10D 10A 10H 10A 10D 10D 10H 10D 10A

Nguyễn Văn Nhâm

Nguyễn Quốc Tân

Nguyễn Hữu Huynh

Nguyễn Trọng Tuấn 10G 10K 10G 10P 10G 10P 10P 10K 10K 10K 10P 10G

Vũ Thị Hồng Nhung 11K 11K 11K 11K 11K 11K

Nguyễn Thị Kim Thanh 10B 10C 10X 10X 10B 10B 10C 10X 10C 10X 10X 10C 10X 10B

Nguyễn Xuân Thế 11T 11T 11I 11I 11P 11P 11I 11T 11P 11I 11T 11P

Đỗ Ngọc Linh 11M 11M 11N 11N 11N 11N 11N 11M 11M 11N

Trịnh Ngọc Minh 11V 11V 11V 11V

Chu Tuấn Ngọc 10E 10I 10E 10E 10E 10T 10T 10I 10T 10T 10I 10E 10E 10I

Nguyễn Thị Phương Thảo 10N 10M 10M 10N 10N 10M 10M 10M 10M 10N

Nguyễn Thu Phương 10V 10F 10F 10F 10V 10F 10F 10F 10V 10V

Vũ Mộng Trầm 10F 10T 10C 10G 10T 10Ca 10C 10B 10B 10F 10T 10Fa 10Ha 10C 10B 10G 10E 11Ma 10F 10G 10E 10E
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Nguyễn Thị Trang 10D 10I 10I 10I 11Ia 10A 10A 10D 10Ka 10H 10A 10D 10H 10H

Trần Thị Hiền 10Ta 10Ma 10Aa 11Ka 10P 10M 10V 10X 10M 10K 10K 10X 10N 10M 10K 10V 10N 10P 10N 10P 10V 10X

Nguyễn Thị Phương 10Ba 11Ta 11Va 10Xa 11T 11P 11Na 11P 11T 11P 11T

Nguyễn Thị Hồng Linh 11I 11I 11K 11K 11V 11K 10Ia 11I 11V 11V

Nguyễn Thị Thúy Hà 10Da 10Pa

Nguyễn Thị Thanh Thúy 11M 11M 11M 11M 11N 11M 11N 11N 10Ga 10Ea

Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Quỳnh Thu

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Cù Hoàng Thảo Minh 10Va 11Pa 10Na

Ngô Thị Nhài 11T 11P 10T 11P 11T 10A 10B

Trần Thị Thúy Hằng 10G 10I 10I 10H 10H 10D

Hoàng Thị Tú 10V 10X 10K 10M 11M 10M 10N 10P 11V 11N 10K 10P 10N 11V 11N 11M

Lại Thị Bích Hằng 11I 11I 11I 11K 10E 11I 10C 11K 10F

Nguyễn Đăng Tưởng 10H 10I 10H 10I

Nguyễn Đăng Trung

Nguyễn Hữu Thành 10G 10E 10F 10G 10E 10F

Nguyễn Thị Thúy Ngoan 10C 10C 10B 10D 10K 10V 10A 10T 10K 10D 10N 10N 10V 10X 10B 10T 10A 10X

Trần Văn Đức 11I 11K 11M 11N 11N 11T 11T 11P 11K 11V 11V 11I 11P 11M

Trần Quang Thủy 10D
10M
TD

10M
TD

10B 10K 10A 10M 10C
10P
TD

10H 10N 10G 10E 10P 10F 10I
10P
TD

Lê Nam Ninh 10X 11M 11K 11V 11T 10V 11N 11P 11I 10T

GVHĐ_QP

Nguyễn Hoa Sinh 10H 11K 10I 10I 10I 10K 10I 11I 11I 11K 10K 10H

Đặng Thị Duyên 10M 10X 10N 10V 10X 10N 10V 10M 10T 10V 10P 10P 10X 10T 10T

Phan Thị Hương 11M 11N 11N 11M

Trần Thị Kim Nhung 10E 10D 10D 10D 10F 10G 10E 10G 10F 10D

Trần Thị Thu Hường 11V 11V 11V 11P 11T 11P 11V 11P 11T

Phạm Thị Lan

Phan Văn Khang 11V 11N 11K 11I 11P 11I 11M 11V 11M 11N 11T 11T 11P 11K 10K 10K

Nguyễn Thị Thường

Nguyễn Thị Phương 10M 10X 10P 10H 10I 10P 10X 10N 10H 10V 10I 10M 10N 10T 10T 10V

Nguyễn Cao Tài 10H 10H 10B 10B 10B

Nguyễn Hữu Bắc 10E 10A 10A 10A 10E 10E

Lê Văn Hiếu 11K 11I 11K 11I

Phạm Đình Thịnh 10P 10P 10D 10D 10D

Nguyễn Hữu Hiệp 10C 10G 10M 10F 10M 10C 10F 10G 10G 10F 10C

Đỗ Ngọc Hà 10K 10N 10K 10I 10I 10N

Hoàng Thị Thu Hương



Vương Thị Thoa 10A 10G 10G 10G 10G 10A 10A

Phạm Thị Dung 10B 10B 10C 10C 10C 10C 10C 10B

Trần Thị Huệ

Nguyễn Thị Lan Hương 10F 10F 10D 10E 10E 10D

Nguyễn Hữu Huy 10V 10T 10P 10P 10P

Nguyễn Văn Hiểu 10X 10H 11M 10N 11I 11K 10I 10M 10K

Bùi Thị Thanh Nga 10B 10B 10C 10C

Nguyễn Bích Ngân 10X 10T 10T 11N 10T 10X 11M 11N 11M 10T

Nguyễn Thị Liên 11N 11V 11T 11P

Nguyễn Đức Dũng 11T 11P 11P 11P 11P 11T

Lê Thị Huyền 10V 10V 10A 10A 10V 10V

Nguyễn Văn Đức 11V 11V

Nguyễn Thị Ngọc 11P 11N 11V 11T 11M 11P 11V 11N 11M 11T

Trương Ngọc Thắng 10X 10X

Lại Hồng Hương 10F 10V 10T 10T 10G 10E 10V

Lê Anh Đại 10N 10P 10P 10M 10M 10N 10A 10A

Nguyễn Thị Vinh Hiền 10H 10H 10C 10C

Phạm Thị Vượng 10I 10F 10D 10B 10G 10K 10I 10D 10E 10G 10E 10D 10F 10G 10K 10E 10B 10F

Vũ Thị Thúy Hằng 11I 11I 11K 11K

AnhNN1

AnhNN2 10T 10M 10A 11K 11I 10C 10B 11T 11V 10X 10D 10F 10H 10K 10P 11N 10I 11M 10G 10E 10V 11P 10N

CHÚ Ý: Các lớp có chữ cái "a" thường ở cuối là trợ giảng tiếng Anh NN


